
Họ tên  Ngày sinh Tên trường Năm học Khoá học
Hệ đào 

tạo
TCML TCHT Tổng

II

1 Văn Ngọc Hồ Văn Ngọc Đức 27/03/2010 CTB06
TDP Hòa Bình, Phường 

Trần Phú

Trường THCS Hưng 

Đồng
2024-2025 2024-2025 THCS 1.115.600 1.115.600 12 tháng

II

1 Văn Ngọc Hồ Văn Thị Kim Chi 11/10/2003 CTB06
TDP Hòa Bình, Phường 

Trần Phú
Đại học Hà Nội 2024-2025 2021-2025 ĐH 1.115.600 16.788.000 17.903.600 12 tháng

2 Biện Khắc Huấn Biện Thị Huyền Anh 28/07/2004 CTB06
TDP Liên Công, Phường 

Trần Phú

Đại học Ngoại ngữ Đà 

Nẵng
2025-2026 2022-2026 ĐH 1.115.600 16.734.000 17.849.600 6 Tháng

3.346.800 33.522.000 36.868.800

Danh sách này có 3 đối tượng ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ

KHỐI GIÁO DỤC

Cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRẦN PHÚ

                                                                                      DANH SÁCH DUYỆT TRỢ CẤP ƯU ĐÃI KHỐI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT
Họ và tên 

người có công

Họ tên học sinh

Mã hiệu Trú quán

Đang học tại trường Số tiền

Ghi chú

KHỐI ĐÀO TẠO
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